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QUY ĐỊNH
Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản mà không lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác theo quy định tại khoản 2, Điều 42 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc kê khai, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác thì số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác được xác định theo số liệu thực tế của trạm cân. 

Điều 3. Mục đích ban hành quy định
Xác định số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phải nộp.
Điều 4. Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
	STT
	Loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Số lượng khoáng sản thành phẩm
	Tỷ lệ quy đổi
	Số lượng khoáng sản nguyên khai

	I
	Đá xây dựng
	

	1
	Đá thành phẩm
	m3
	1m3
	0,91
	0,91m3

	2
	Đá chẻ theo quy cách các loại
	

	a)
	120 viên đá thềm (50cm x 20cm x 5-7cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	STT
	Loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Số lượng khoáng sản thành phẩm
	Tỷ lệ quy đổi
	Số lượng khoáng sản nguyên khai

	b)
	100 cây đà 1m (10cm x 10cm x 100cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	c)
	67 cây đà 1,5m (10cm x 10cm x 150cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	d)
	50 cây đà 2m (10cm x 10cm x 200cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	đ)
	40 cây đà 2,5m (10cm x 10cm x 250cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	e)
	33 cây đà 3m (10cm x 10cm x 300cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	g)
	28 cây đà 3,5m (10cm x 10cm x 350cm) = 1m3
	m3
	1m3
	1,40
	1,40m3

	II
	Đá vôi
	

	1
	Đá vôi để nung vôi, xay nghiền bột đá...
	m3
	1m3
	1,03
	1,03m3

	2
	Đá vôi để sản xuất xi măng
	m3
	1m3
	1,03
	1,03m3

	III
	Đất sỏi đỏ, đất và cát san lấp mặt bằng
	m3
	1m3
	1,33
	1,33m3

	IV
	Than bùn
	tấn
	1 tấn
	2,50
	2,50 tấn

	V
	Đất sét làm gạch ngói
	

	1
	889 viên gạch ống 80x80x180 =1m3
	m3
	1m3
	1,00
	1,00m3

	2
	1.121viên gạch thẻ 40x80x180 =1m3
	m3
	1m3
	1,00
	1,00m3

	VI
	Đất sét làm xi măng
	m3
	1m3
	1,00
	1,00m3

	VII
	Vật liệu san lấp từ biển
	m3
	1m3
	1,30
	1,30m3


Ngoài ra, đối với các loại đá chẻ thành phẩm có kích cỡ khác khi quy đổi ra khoáng sản nguyên khai thì áp dụng tỷ lệ quy đổi bằng 1,4.

Điều 5.  Phương pháp xác định số lượng khoáng sản nguyên khai
Số lượng khoáng sản nguyên khai (tấn, m3) = số lượng khoáng sản thành phẩm (tấn, m3) x tỷ lệ quy đổi.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
Căn cứ Quy định này và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan, giao trách nhiệm cho: 
1. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Điều 4 và phương pháp xác định số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Điều 5 của Quy định này để thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản kê khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định.
Trong qúa trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh các vấn đề dẫn đến cần phải điều chỉnh Quy định này cho phù hợp thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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